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 BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU
 “NGHỆ NHÂN TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ  TỈNH BẮC NINH”
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Họ và tên (khai sinh): TRẦN THỊ THE

: Nữ

2. Tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/ 07/ 1958

4. Dân tộc: Kinh.
5. Nguyên quán: thôn An cường, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, Bắc Ninh.
6. Hộ khẩu thường trú: thôn Tuần La, xã Trung Chính, huyện Lương Tài.

7. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghi lễ lên đồng trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.
8. Năm bắt đầu thực hành di sản văn hóa phi vật thể: 1995.
9. Năm được phong tặng danh hiệu nếu có:
10. Điện thoại nhà riêng:




Di động: 0984987719.
11. Địa chỉ liên hệ: thôn Tuần La, xã Trung Chính, huyện Lương Tài- Bắc Ninh.
12. Người liên hệ khi cần: Bà Trần Thị The, thôn Tuần La, xã Trung Chính, huyện Lương Tài- Bắc Ninh. Điện thoại di động: 0984987719.
II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ THAM GIA THỰC HÀNH DI SẢN
   1.Kê khai về quá trình học tập ( được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó( Nếu có).
Năm 1987 đã là một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam- Phó Bí thư  đoàn xã Minh Tân, huyện Lương Tài; Đội trưởng 202 làm thủy lợi nội đồng xã Minh Tân.
Đến năm 30 tuổi đi xây dựng gia đình, như có căn duyên tôi nhận thấy khu đất tại đồng Đáy của thôn hiện nay là Điện thờ Phúc Lộc Linh 
Năm 1989 tôi xây được căn nhà tự tay bốt bát hương thờ phật, thờ thánh tại gian buồng. Từ năm 1989 đến năm 1990 tôi đã 4 lần tham gia các canh đàn để mở phủ.

Năm 1993 được vua cha ảnh bóng, dáng đồng biểu hiện: Đi về bên ngoại xin từ bỏ bố, mẹ, anh em để đi theo nghiệp hầu đồng bóng, các ngài đưa đường chỉ lối phải đi chùa Hương, Hà Tây cũ làm lễ, tự tôi đi xe máy 79 một tay cầm lái, một tay cầm cờ phất vẫy như người điên, về đến nhà năn ra khu đất nằm, gọi chồng chia tài sản, trả con cho chồng nuôi và nhiều hành động biển hiện bị đồng ốp không bình thường.
Năm 1995 tôi chính thức xây dựng Điện thờ nhà Trần giêng, tự tay bốc bát hương, đặt cung và phân chia ban thờ, bản thân cũng đã được nhà sư thầy Hương ở chùa Kênh làm lễ, cô đội từng bát hương để hầu chứng điện mới. Sau đó Ngài ứng khẩu cho cô 21 ngày không ăn, không ngủ mà chỉ có tụng bằng miệng, gối đầu bằng kinh, uống nước mưa sống qua ngày. Bản thân đã được các Già trong làng tụng kinh niệm phật đủ 100 ngày lúc đó cô đã dậy khai đàng mở phủ cho mọi người.

Năm 2007 Đền Phú Lộc Linh được xây cất khang trang, tấu hảo như bây giờ; năm 2009 nhà cửu huyền thất tổ, và nhà nổi được xây dựng như hiện nay.

2. Đã thực hành di sản đang nắm giữ như thế nào? Bắt đầu từ năm nào?

Từ năm 1995 tôi có căn duyên được ăn lộc thánh Mẫu và chính thức thực hành nghi thức hầu đồng từ đây. Vốn là người có căn duyên nên việc tiếp thu những giá trị truyền thống của nghi lễ thờ Mẫu, tôi đã thực hành thuần thục với trình độ nghệ thuật cao của 27 giá đồng, thể hiện 27 vị thánh ốp đầu đồng với phong cách đặc thù riêng, đổi diện qua từng nhân vật. Mỗi giá đồng là một câu chuyện về một vị anh hùng, lúc sinh thời là người có đức độ, tài giỏi, có công với dân với nước, do đó được hầu cái bóng của các vị là niềm vinh dự, tự hào đối với bà. Vì thế, bên cạnh việc hầu thánh còn phải biết về lịch sử, gốc tích của các vị thánh để có thể quảng quảng bá, giới thiệu giúp người xem hiểu sâu sắc về ý nghĩa của từng giá đồng. Qua những buổi lễ, bà mong muốn giúp thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn và công lao của cha ông.
Hiện nay Điện phúc lộc Linh luôn là nơi thực hành diễn xướng thờ Mẫu, tạo một “sân chơi” để những người thanh đồng, cung văn, thủ nhang tại các đền, điện, phủ trên địa bàn huyện và lân cận sinh hoạt thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đem đến cho người dân và các nhóm thực hành cái nhìn đúng đắn, đẩy lùi những quan điểm lệch lạc về Tín ngưỡng thờ Mẫu; góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước và quý trọng những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc, nhất là thế hệ trẻ.
Hàng năm đều tổ chức lễ nghi Tứ tuyết bát tuần: Ngày 1 tết khai ấn khai nghiên mở cờ; ngày 4 tết khai xuân cho muôn dân bách gia muôn họ; ngày 27/01 Đại lễ khai khẩu dáng dồng; ngày 12/02 tiệc quan giám sát; ngày 03/03 giỗ mẫu; ngày 8/4 Lễ vào hạ; ngày 25/5 tiệc quan lớn tuần chanh; ngày 12/6 tiệc co Bơ; ngày 24/6 tiệc quan Tam; ngày 7/7 tiệc hoàng Bẩy; ngày 20/8 tiệc nhà Trần; ngày 22/8 tiệc đức vua; ngày 9/9 tiệc ông hoàng mười; ngày 12/11 tiệc chầu bé; ngày 21/11 tiệc chầu Lục; 26/12 lễ tất hạ ấn quấn cờ.

Việc mở một canh phủ cho người sát căn, sát bóng cơ đầy gồm có 2 giai đoạn chính; gia đoạn 1 Thỉnh Quốc mẫu nhà Trần; hầu nhà Trần; xe giá hồi cung; giai đoạn 2 khai đàn hầu 5 ông quan lớn; 4 ông khai đàn mở phủ, 1 ông về nhận đàn nhận đủ lễ mã hoa man, đến chầu lục mở phủ sơn trang, sang khăn sẻ bóng cho đồng tiến sơn trang. 
Ngoài ra hàng năm tôi còn làm các canh lễ: Cầu cho Quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc; Trấn các cửa Đông Hải; Trấn các cửa Bắc- Trung Nam; Hầu nhà Trần và các giá hàng Quan. Trong các vấn hầu với tâm nguyện hướng thiện trừ ác, hướng các con nhang, đệ tử và khách thập phương đi đúng đường thờ đúng đạo, làm đúng lề lối truyền thống của cha, ông lưu truyền cho mọi người hiểu rõ Đạo thờ phật cũng như Đạo Mẫu đều mong muốn tích thiện, bỏ ác góp phần phát triển kinh tế, ổn định ạn nin trật chính trị trật tự an toàn xã hội.
Đặc biệt Bản thân hàng năm luôn đi từ thiện từ Nam ra Bắc, ai khó khăn thị được giúp đỡ ngay, từ những người bị chất độc da cam, mẹ Việt Nam anh hùng, người già hay nghèo khó. Như năm 2020 tôi đã vận động ủng hộ từ thiện cho hộ chính sách, hộ nghèo, phòng chống covid- 19. đồng bào lũ lụt Miền trung, trại phong Bắc Ninh tổng số trị giá bằng tiền là 2,5 tỷ đồng.

    3. Đã thực hiện truyền dạy di sản như thế nào? Có thường xuyên không? Tổ chức truyền dạy được bao nhiêu lớp( nhóm, người) ghi rõ số lượng.

Là thủ nhang, thanh Đồng tại Điện phúc lộc Linh của tại gia được xây dựng từ năm 1995, năm 2007 điện đực xây dựng khang trang, tấu hảo như ngày nay. Do vậy bản thân luôn luôn có tâm nguyện muốn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc đó là thực hành nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Sau nhiều năm bảo tồn và gìn giữ Bản điện là “Trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ mẫu”trong khu vực.
Từ năm 1995 trở lại đây đã truyền dậy số lượng học trò được trên 300 người thuộc 3 nứa tuổi: Cao tuổi - Trung tuổi và lớp trẻ: Độ tuổi từ 12 đến 80.

Học trò tiêu biểu:

1. Họ tên: Nguyễn Thị Thái. Sinh năm 1957. Địa chỉ, thôn Cẩm Giang - Đồng Nguyên - Thị trấn Từ Sơn - Bắc Ninh; Điện thoại di động: 0982087355.

2. Đỗ Thị Hường. Sinh ngày 12/10/1980, Địa chỉ: Khu Tiền ngoài - Khắc Niệm - TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại di động: 0963285042.

Để nâng cao đời sống văn hóa tin thần của nhân dân địa phương Tôi đã đứng ra thành lập CLB văn nghệ Đại Đoàn Kết thôn Tuần La, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh với 96 thành viên đã duy trì 10 năm sinh hoạt đều. Mỗi tháng sinh hoạt 01 lần vào ngày 15 hoặc 25 hàng tháng, ban đầu chỉ có 12 thành viên, sau 4 năm phát triển mở rộng thành câu lạc bộ quan họ đại đoàn kết toàn dân hiện có 96 thành viên trai gái, trẻ già, nam nữ; có cụ 75 - 80 tuổi, có cháu bé 12 tuổi; đội thiếu nhi 15 - 16 tuổi cũng có.
Tháng 12/2020 Bản thân tổ chức mở lớp học dân ca quan họ Bắc Ninh do Nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải giảng dậy và các thầy cô trường trung cấp VHNT và DL tỉnh, đã có 58 học viên trong và ngoài xã tham dự, kết quả đều được cấp chứng chỉ từ loại khá trở nên.
4. Đã cống hiến trong việc cung cấp tư liệu phục vụ công tác sưu tầm, lưu giữ, nghiên cứu về di sản như thế nào?
Điện Phúc Lộc Linh, thôn Tuần La - xã Trung Chính - huyện Lương Tài như một Bảo tàng sống đã cống hiến trong việc cung cấp tư liệu phục vụ công tác sưu tầm, lưu giữ về Di sản vân hóa phi vật thể trong thực hành nghi thức hầu bóng trong tín ngưỡng thờ Mẫu tam, tứ phủ của người Việt. Khuôn viên gồm nhiều các công trình như: Điện Thờ đức Thánh Trần. Cung công đồng. Tam phủ công đồng, Tứ phủ Vạn Ninh. Nhà thờ Cửu huyền thất tổ; Trong các điện thờ có đầy đủ các tài liệu hiện vật có giá trị về mặt văn hóa truyền thống. Như hoành phi, câu đối, đồ thờ tự… trang phục của đồng thầy như quần áo các giá đồng, kiếm, cờ, đao, quạt…
Đặc biệt trong những năm qua hoạt động Điện Phúc Lộc Linh luôn là trung tâm thực hành diễn xướng thờ Mẫu tam, tứ phủ của người Việt cho các thanh Đồng, cung văn và những con nhang đệ tử ở khu vực trong và ngoài tỉnh nơi đây, đó cũng là một phương thức nhằm lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt. Bên cạnh đó Điện thờ còn là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong khu vực.

Ngày 07/11/2018 Viện Nghiên cứu Văn hóa và Ngôn ngữ đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-HCTC-VHNN V/v thành lập Trung tâm Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu thôn Tuần La, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
     III. TRI THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐANG NẮM GIỮ

Mô tả tri thức và kỹ năng đang nắm giữ (am hiểu về văn hóa sinh hoạt của loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ như thế nào? Nắm giữ và thực hành  thuần thục loại hình di sản này như thế nào?). 
Nghi lễ chính, trung tâm của Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ là nghi lễ Lên đồng - được hiểu là một hình thức diễn xướng dân gian, thể hiện đức tin về sự giáng/nhập của các vị thần trong điện thần của Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ. Các giá đồng bao gồm hát văn, trang phục, múa thiêng được kết hợp một cách hài hòa, thể hiện sự giáng đồng của các vị thánh mang tính tâm linh và biểu tượng.  Những người thực hành tin rằng, bằng hình thức diễn xướng này, họ có thể giao tiếp được với các đấng thần linh để gửi gắm, biểu đạt những mong muốn, khát vọng của mình thông qua các thầy đồng - người đóng vai  trò trung gian giữa con người và thần linh.
Nghi lễ chuẩn bị cho 1 khóa đài mở phủ gồm: Cơi trầu, bát nước, thay hoa, lọc nước để tiến lễ mặn chay, hoa quả, bánh kẹo, bia nước ngọt. 4 cầu phủ, 4 chĩnh phủ , 4 gáo, 4 khay phủ ( mỗi khay phủ theo 4 màu của 4 hàng quan là khay xanh, đỏ, trắng, vàng), mỗi khay có 4 quả trứng + 1 gương + 1 lược+1 xà phòng + 1 nước hoa + 1 khăn mùi xoa , đồng tiền mệnh giá theo căn duyên và số lượng tờ tiền theo mệnh nam hoặc nữ. Một cây trứng gà, một cây sung, một cây đu đủ và một cây ( ngô, đỗ, thóc, lạc, vừng).
Lễ đã chuẩn bị xong pháp sư cúng thỉnh thánh thần các hàng về chứng đàng ủng hộ đàn tràng chứng tâm con chủ.

Cúng xong: Bộ văn vào dâng thỉnh công đồng về giá ngự tứ trụ trang phục khâm trực trên sập công đồng. Bà đồng bước lên chiếu giữa sai khẩu bình thân thắp nhang xin lệnh, có cơ chầu dọt dầu xin phép chủ nhang đồng đền, pháp văn có lời tứ trụ cùng toàn thể thanh đồng giá lao tin lão cho tôi vào bắc ghế. 2 tay nâng khăn rượu phủ đứng lên tế khăn 2 lần tế lễ từ 3 đến 5 lần ( tùy theo đàn hoặc tiệc). Ngồi bình thân phủ khăn nghe văn thỉnh sau Thực hiện hầu Quốc mẫu.
IV. KHEN THƯỞNG

 Kê khai thành tích khen thưởng từ trước đến nay:

	     Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2016
	Bằng chứng nhận
	Ngày 06/11/2016 Của Liên hiệp các Hội UNESCO  Việt Nam 

	2017
	Bằng khen
	 Số 76/QĐ- LH, ngày 10/05/2017  Liên hiệp các Hội UNESCO  Việt Nam. 

	2018
	Bằng khen
	Số 01/2018/BCHHTVN, ngày 01/03/2018   BCH họ trần Việt Nam

	2018
	Bằng chứng nhận
	Ngày 21/09/2018 Của  Hội UNESCO bảo tồn văn hóa Việt Nam

	2018
	Bằng khen
	 Số 40 /QĐ- HDSVHPVN, ngày 23/11/2018 của Hội di sản văn hóa Việt Nam 

	2018
	Giấy chứng nhận
	 Ngày 14/04/2018 Ban tổ chức lễ dâng hương, báo công các vua hùng năm 2018

	2019
	Giấy chứng nhận
	Ngày 30/12/2019 của Hội nạm nhân chất độc màu da cam Việt Nam

	2019
	Giấy khen
	Số 168/QĐ- NCVH &VN, ngày 15/01/2019 của liên hiệp các  Hội KHKT Việt Nam

	2019
	Bằng chứng nhận
	Số 79/ QĐ- TWH, ngày 08/08/2019 BTC HĐ Danh hiệu nghệ nhân văn hóa tâm linh dân tộc Việt Nam 

	2019
	Kỷ niệm chương
	Số 63/QĐ- HDSVHVN, ngày 14/12/2019 của  Hội di sản văn hóa Việt Nam

	2020
	Giấy chứng nhận
	 Ngày 31/ 01/ 2021 của Phó Chủ tịch trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19  huyện Lương tài 


V. KỶ LUẬT: Không 
   Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và di sản văn hóa sau khi được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân đồng thầy Trần Thị The”./.
	 Trung Chính, ngày…  ..tháng 03 năm 2021
Xác nhận của UBND xã
Chủ tịch

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	Trung Chính, ngày 7 tháng 03 năm 2021
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)
Trần Thị The

	Lương Tài, ngày…..tháng……năm 2021
XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	……….., ngày…..tháng……năm 2021
Xác nhận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



